
HF-Regulator II cho
PL-T/C
HF-R 218 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

Chấn lưu điện tử điều chỉnh độ sáng tần số cao, kích thước nhỏ gọn, sử dụng giao

thức analog (1-10 V) cho bóng đèn PL-T, PL-C và PL-R. Chấn lưu được thiết kế chủ
yếu để sử dụng trong nhà. Nếu sử dụng ngoài trời, bộ đèn phải tối thiểu là Cấp I và

cần được bảo vệ đầy đủ khỏi nước và bụi xâm nhập. Khi lắp đặt cũng cần bảo vệ chấn

lưu khỏi xung sét hoặc các biện pháp bảo vệ điện cần thiết khác tùy theo điều kiện

cài đặt và ứng dụng chiếu sáng.

Dữ liệu sản phẩm

Vận hành và điện

Điện áp đầu vào 220 đến 240 V

Tần số dòng 50 to 60 Hz

Tần số đầu vào 50 đến 60 Hz

Dòng điện rò rỉ xuống đất (Tối đa) 0,5 mA

Chiều rộng dòng khởi động 0,35 ms

Đỉnh dòng khởi động (Tối đa) 28 A

Số lượng sản phẩm trên MCB (16A Loại B)

(Danh định)

28

 

Đi dây

Loại đầu nối cực đầu vào Nút gài

Loại đầu nối cực đầu ra Nút gài

 

Nhiệt độ

Dãy nhiệt độ màu ánh sáng -20°C đến 50°C

Nhiệt độ vỏ trong suốt tuổi thọ (Danh định) 65 °C

Nhiệt độ vỏ tối đa (Tối đa) 75 °C

 

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Giao diện điều khiển 1-10V

 

Cơ khí và vỏ đèn

Vỏ đèn S 123x79x33

 

Phê duyệt và ứng dụng

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP20 [Bảo vệ ngón tay]

Chỉ số hiệu quả năng lượng A1 BAT

Tiêu chuẩn an toàn IEC 61347-2-3

Tiêu chuẩn môi trường ISO 14001

Dấu phê duyệt Dấu CE Chứng nhận ENEC Chứng chỉ

VDE-EMV

 

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm khác HF-R 218 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

Tên sản phẩm đầy đủ HF-R 218 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

Mã sản phẩm đầy đủ 871829117698500

Mã đơn hàng 913700680166

Tài liệu thông số kỹ thuật, 2023, Tháng 4 15 dữ liệu có thể thay đổi
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Số vật liệu (12NC) 913700680166

Phần tử - Số lượng trên một bộ 1

EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp 8718291176985

Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài 12

EAN/UPC - Vỏ 8718291176992

Bản vẽ kích thước
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Product D1 C1 A1 A2 B1 B2

HF-R 218 PL-T/C EII

220-240V 50/60Hz

4,5 mm 33,0 mm 123,0 mm 111,0 mm 79,0 mm 67,0 mm

HF-Regulator II cho PL-T/C
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